
Đế điện
VAVE-L1-1K9-LR
Số bộ phận: 573948

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Đặc điểm dây dẫn Đối với các ứng dụng tĩnh
Chống phân cực lưỡng cực
Chức năng bổ sung Dập tắt tia lửa

Giảm dòng điện hãm
Hiển thị trạng thái tín hiệu Đèn LED
Điện áp hoạt động danh định DC 24 V
Độ chịu điện áp xung 0.8 KV
mức độ ô nhiễm 3
Giấy phép Dấu RCM
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp) theo chỉ thị EMC của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp) theo quy định UK cho EMV
Lớp chống ăn mòn KBK 2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh -5 °C...60 °C
Vị trí lắp đặt bất kì
Mô-men xoắn siết tối đa 0.27 N m
Bán kính uốn cong cáp tối thiểu 34 mm
trọng lượng sản phẩm 92 g
Cổng nối điện 2 chân / 2 lõi

Ổ cắm góc / cáp
thiết kế hình vuông / đầu mở

Cấu tạo cáp 2 x 0,25 mm²
Đường kính cáp 3.4 mm
Dung sai đường kính cáp ± 0,1 mm
Chiều dài cáp 5 m
Đầu dây Măng sông sắt
Cổng nối dây dẫn bảo vệ không có sẵn
Kiểu gắn trên van điện từ có vít
nhà màu màu đen
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ PA
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Vật liệu của phớt EPDM
Vật liệu vỏ PA
Vật liệu vỏ bọc cáp TPV
Vật liệu vít Thép tôi luyện
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